ĐỀ LUYỆN THI 10 NĂM HỌC 2024 – 2025
Thời gian làm bài: 120 phút (không tính thời gian phát đề)
Phần I: Đọc hiểu ( 4 điểm):  
Đọc bài thơ sau và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 5: 

Ngôi nhà của mẹ (Hữu Thỉnh)

Chiếc vé tàu cũng hồi hộp như con
Khi con về với mẹ
Con lại ngồi vào chiếc chõng tre xưa
Nơi mẹ vẫn ngồi khâu cha thường chẻ lạt

Bao xa cách lấp bằng trong chốc lá
Trăm cánh rừng về dưới giọt ranh thưa

Xin mẹ lại cho con bắt đầu đi gánh nước
Gánh bao nhiêu trong mát để dành
Xin mẹ lại cho con nấu bữa cơm mà không cần giấu khói
Để con được cảm ơn ngọn lửa nhà ta
Ngọn lửa biết thay con tìm lời an ủi mẹ
Vẫn chiếc dây phơi buộc ở đuôi kèo
Vẫn ở đó giờ cao hơn với mẹ
Con phơi áo nghe hai đầu dây kể
Thương quá những khi mưa con trai mẹ vắng nhà
Chiến tranh đi qua mẹ con mình

Hàng gạch lún giữa sân cơn mưa còn đọng nước
Hôm nay con trở về nhà
Chiếc vó nhện trên tường cũ vô cùng thân thuộc
Với một người từng chịu nỗi cách xa
Họ chỉ cần đi ngược con đường đã làm nên xa cách
Là có thể về với mẹ được ngay
Nhưng với một người lính như con
Muốn gặp mẹ phải vượt lên phía trước
Phải lách qua từng bước hiểm nghèo
Ở trên đó bất ngờ con gặp mẹ

Như con đang gặp mẹ bây giờ
Bước chân con chưa kín mảnh sân nhà
Phía biên giới lại những ngày súng nổ
Ngôi nhà mẹ là chiếc ga bé nhỏ
Chúng con đến và đi trong suốt cuộc đời mình.
                         ( https://www.thivien.net/Hữu Thỉnh/ Ngôi nhà của mẹ)

* Chú thích: Hữu Thỉnh sinh ngày 15 tháng 2 năm 1942 tại Phú Vinh, Duy Phiên, Tam Đảo (Tam Dương), Vĩnh Phúc. Sinh ra trong một gia đình nông dân có truyền thống Nho học nhưng ông đã trải qua tuổi thơ ấu không dễ dàng: ở 6 năm với bác ruột, 10 tuổi phải đi phu, làm đủ mọi thứ lao dịch cho các đồn binh Pháp. Hữu Thỉnh là người từng trải, viết nhiều, thường viết về con người và cuộc sống của người nông dân. Thơ ông giàu chất thơ, tuy giản dị nhưng vô cùng nhạy cảm và sâu lắng.

Câu 1. Văn bản được viết theo thể thơ nào? 

Câu 2. Chỉ ra những hình ảnh gần gũi, thân thuộc nơi “ngôi nhà của mẹ” mà người con đã bồi hồi bắt gặp trong những ngày trở lại. 

Câu 3. Vì sao tác giả lại viết:

                             Nhưng với một người lính như con

                             Muốn gặp mẹ phải vượt lên phía trước? 
Câu 4. Chỉ ra và nêu tác dụng của biện pháp tu từ trong câu: 
Chiếc vé tàu cũng hồi hộp như con
Khi con về với mẹ.
Câu 5: Thông điệp nào được gửi tới bạn đọc qua văn bản trên?
Phần 2: Viết ( 6 điểm)
ĐÁP ÁN, THANG ĐIỂM

	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I. Đọc hiểu
	Câu 1
	- Văn bản được viết theo thể thơ tự do
	0,5

	
	Câu 2
	- Những hình ảnh gần gũi, thân thuộc nơi “ngôi nhà của mẹ” mà người con đã bồi hồi bắt gặp trong những ngày trở lại: 

+ chiếc chõng tre, 

+ hình ảnh mẹ ngồi khâu 

+ cha ngồi chẻ lạt, 

+ giọt ranh thưa, 

+ làn nước trong mát, 

+ khói bếp, ngọn lửa, 

+ chiếc dây phơi buộc ở đuôi kèo, 

+ sân gạch lún đọng nước, 

+ vó nhện trên tường cũ, 

+ mảnh sân nhà.

( HS chỉ được 5 hình ảnh có thể cho điểm tối đa)
	0,5



	
	Câu 3
	- Những người lính trên chiến trường luôn phải đối diện với mưa bom bão đạn; cái chết, sự hi sinh đến với họ chỉ trong gang tấc. 

- Bởi vậy nên, muốn được gặp mẹ, tức là muốn được trở về bên mẹ, bên gia đình thân yêu, họ chỉ có một cách duy nhất là vượt lên trên những gian khổ, hi sinh trong chiến đấu. 
	0,5

0,5

	
	Câu 4
	- Biện pháp: Nhân hóa: chiếc vé tàu hồi hộp
- Tác dụng:

+ Làm câu thơ hay hơn, giàu giá trị biểu cảm

+ Hình ảnh sự vật ( chiếc vé tàu) trở nên gần gũi với con người….
+ Thể hiện những lo lắng không yên, bồi hồi của người con xa cách được trở về thăm mẹ…
	0,5
0,5

	
	Câu 5
	- Với tất cả những người con, ngôi nhà của mẹ chính là chỗ trú ẩn, là bến đỗ, là điểm dừng chân bình yên nhất.
- Hãy luôn yêu, gắn bó với ngôi nhà ấy, bởi nơi ấy luôn có mẹ chờ mong, yêu thương con.

- Luôn biết hiếu thảo với cha mẹ, nhất là khi cha mẹ còn sống
( HS có những thông điệp khác, nếu phù hợp vẫn cho điểm tối đa)
	0,5
0,25

0,25


